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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Công 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Phạm Văn Hòa 

Ông Lê Văn Hào 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị A Đào – Thư ký Tòa án
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Bù Gia Mập, tỉnh B Phước 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Hương - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý 

số: 28/2019/TLST-HS ngày 28 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 40/2019/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo:
 

Nguyễn Đức B (tên gọi khác: Bi), sinh năm 1992, tại Ha D; Nơi cư trú: 

thôn B, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 

09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; con 

ông Nguyễn Đức T và bà Nguyễn Thị P; có vợ Hoàng Thị Kim C và 02 người 

con, lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; 

bị bắt, tạm giữ từ ngày 08/3/2019 đến ngày 17/3/2019 được tại ngoại “có mặt”. 

- Người bị hại: Ông Nguyễn Trần Tru N, sinh năm 1997 “có đơn xin vắng 

mặt”; 

Trú tại: thôn H, xã P, Huyện B, tỉnh B Phước 

- Người tham gia tố tụng khác: 

* Người làm chứng: 

1. Ông Lê Đình Q, sinh năm 1985 “vắng mặt”; 

Trú tại: thôn B, xã P, Huyện B, tỉnh B Phước. 

2. Ông Lê Minh Ha, sinh năm 1975 “vắng mặt”; 
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Trú tại: thôn B, xã P Huyện B, tỉnh Bình Phước. 

3. Ông Bùi Văn B, sinh năm 1968 “vắng mặt”; 

Trú tại: thôn B, xã P, Huyện B, tỉnh B Phước 

4. Ông Lê Văn T, sinh năm 1993 “vắng mặt”; 

Trú tại: thôn B, xã P, Huyện B, tỉnh B Phước  

5. Ông Đỗ Quang Tr, sinh năm 1992 “vắng mặt”; 

6. Ông Bùi Văn Ha, sinh năm 1986 “vắng mặt”; 

Trú tại: Công an Huyện B, tỉnh B Phước 

7. Ông Hồ Văn H, sinh năm 1997 “vắng mặt”; 

Trú tại: thôn 1, xã BT, Huyện B, tỉnh B Phước 

8. Ông Nguyễn Đức Hu, sinh năm 1989 “vắng mặt”; 

9. Ông Vũ Văn Th, sinh năm 1994 “vắng mặt”; 

10. Ông Trịnh Văn Tru, sinh năm 1992 “vắng mặt”; 

11. Ông Nguyễn Minh D, sinh năm 1984 “vắng mặt”; 

12. Ông Nguyễn Thế S, sinh năm 1990 “vắng mặt”; 

13. Bà Bùi Thị C, sinh năm 1958 “vắng mặt”; 

14. Ông Nguyễn A T, sinh năm 2001 “vắng mặt”; 

15. Ông Nguyễn Đức To, sinh năm 1964 “vắng mặt”; 

16. Bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1967 “vắng mặt”; 

17. Ông Trần Tuấn A, sinh năm 1988 “vắng mặt”; 

Cùng trú tại: thôn B, xã P, huyện B, tỉnh B Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 06/3/2019, UBND xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập ban hành Kế 

hoạch tuần tra phòng chống tội phạm sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Kế 

hoạch số 11/KH-UBND. Thực hiện theo kế hoạch Công an xã Phước Minh gồm 

có đồng chí Lê Đình Q – Phó trưởng Công an xã, Lê Minh Ha, Đàm Văn B, 

cùng là Công an viên Thường trực xã, Lê Văn T – Công an viên phối hợp với 

Nguyễn Trần Tru N và Đỗ Quang Tr là cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã 

hội Công an Huyện Bù Gia Mập tuần tra kiểm soát tất cả các tuyến đường liên 

thôn trên địa bàn xã Phước Minh. Tổ công tác do đồng chí Lê Đình Q làm tổ 

trưởng. 

Vào khoảng 22 giờ, đồng chí Q nhận được tin báo của quần chúng nhân 
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dân có một số đối tượng đang tụ tập đánh bạc trái phép tại quán bi da N Phong 

thuộc thôn B Tân, xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập do Trần Tuấn A ngụ 

cùng thôn làm chủ nên Q thông báo cho tất cả các đồng chí trong tổ tuần tra biết 

để chuẩn bị bắt quả tang. Lúc này, đồng chí Tr báo cáo chỉ hủy đội Cảnh sát 

hình sự Công an Huyện Bù Gia Mập tăng cường thêm lực lượng thì đồng chí 

Bùi Văn Ha và đồng chí Hồ Văn H có mặt để phối hợp triệt phá tụ điểm đánh 

bạc nói trên. Tổ tuần tra thống nhất lực lượng Công an Huyện mặc thường phục 

và đi xe ô tô đến địa điểm tổ chức đánh bạc trước, lực lượng công an xã mặc 

đồng phục đi xe mô tô phía sau hỗ trợ. 

Vào khoảng 23 giờ cùng ngày các đồng chí Ha, Tr, N và H tới quán bị da N 

Phong phát hiện một số đối tượng đang tụ tập đánh bạc nên đã ập vào bắt quả 

tang. Đồng chí N lại khống chế đối tượng Nguyễn Đức Hu ngụ tại thông B Tân, 

xã Phước Minh thì các đối tượng khác bỏ chạy nên lực lượng của tổ tuần tra 

đuổi theo, còn đồng chí N và đồng chí Ha ở lại hiện trường. Trong lúc, đang 

khống chế Hu thì Nguyễn Đức B (em ruột Hu) đang ngủ ở nhà mình nghe ồn ào  

thức dậy đi qua quán xem có cHuyện gì xảy ra thì thấy A trai mình là Hu đang 

bị N khống chế nên dùng ghế nhựa màu đỏ có sẳn tại quán xông tới đánh vào 

người N thì N đưa tay lên đỡ và dùng chân đạp vào người B làm B ngã vào quầy 

dừa tại của quán thì B nhìn thấy 01 con dao bằng kim loại màu đen dài 41,3cm 

có cán bằng gỗ nên lấy dao xông tới chém từ trên xuống dưới trúng vào cẳng tay 

pHa của N gây Th tích. Sau đó, N được đưa đi cấp cứu. 

Ngày 08/3/2019, Nguyễn Đức B đến Cơ quan Công an xã Phước Minh đầu 

thú và khai nhận To bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tang vật thu giữ gồm: 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 con dao dải 41,3cm; 01 bát 

sành màu trắng; 02 quân vị cắt từ là bài và 01 quân vị bị rách. 

Căn cứ Kết luận giám định pháp y về Th tích số 0208 ngày 11/3/2019 của 

Tru tâm pháp y Sở y tế Đồng Nai kết luận: Tỷ lệ tổn Th cơ thể do Th tích gây 

nên tại thời điểm giám định là 06%. Vật gây Th tích là vật sắc. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng có ý 

kiến như sau: 

- Bị cáo Nguyễn Đức B khai nhận: Vào khoảng 23 giờ ngày 07/3/2019, bị 

cáo B đang ngủ ở nhà mình nghe ồn ào nên thức dậy đi qua quán bi da N Phong 

xem có cHuyện gì xảy ra thì thấy A trai của bị cáo là Nguyễn Đức Hu đang bị N 

khống chế nên dùng ghế nhựa màu đỏ có sẵn tại quán xông tới đánh vào người 

N thì N đưa tay lên đỡ và dùng chân đạp vào người bị cáo làm bị cáo ngã vào 

quầy dừa tại của quán thì bị cáo thấy 01 con dao bằng kim loại màu đen dài 

41,3cm có cán bằng gỗ nên bị cáo lấy dao này xông tới chém từ trên xuống dưới 

trúng vào cẳng tay pHa của N gây Th tích. 

- Người bị hại Nguyễn Trần Tru N (BL 67-68) khai: Tối ngày 07/3/2019, 

đồng chí N và đồng chí Tr phối hợp với Công an xã Phước Minh tuần tra đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đồng chí Q – Phó 
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công an xã Phước Minh báo có tụ điểm đánh bạc. Lúc này, lực lượng Công an 

Huyện Bù Gia Mập có các đồng chí H, Ha, Tr và N thống nhất mặc thường phục 

đi trước còn lực lượng công an xã Phước Minh đi sau hỗ trợ. Đến khoảng 23 

giờ, lực lượng Công an Huyện đi vào quán bi da N Phong bắt quả tang nhóm 

người đánh bạc. Trong khi, N đang khống chế đối tượng cầm cái thì bị cáo cầm 

ghế nhựa màu đỏ đánh vào N nên N giơ tay lên đỡ và dùng chân đạp trúng bị 

cáo làm bị cáo ngã xuống đất; sau đó bị cáo dùng 01 con dao chém N nên N giơ 

tay ra đỡ và bị Th tích ở tay pHa. 

- Người làm chứng Lê Đình Q (BL 71-72) khai: Ngày 07/3/2019, Công an 

xã Phước Minh phối hợp với Đội hình sự Công an Huyện Bù Gia Mập tuần tra 

trên địa bàn xã Phước Minh theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/3/2019 

của UBND xã Phước Minh. Tối cùng ngày, Q, B, T, Ha là Công an viên xã và 

N, Tr cùng tuần tra theo kế hoạch. Đến 22 giờ 00 phút cùng ngày thì có tin báo 

từ quần chúng nhân dân có một số người đang tụ tập đánh bạc tại quán bi da N 

Phong thuộc thôn B Tân, xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập. Lúc này, Q báo 

sự với với đồng chí Tr thì một lúc sau có thêm đồng chí Ha, H thuộc Đội hình sự 

Công an Huyện Bù Gia Mập đến và cùng thống nhất lực lượng công an Huyện 

mặc thường phục đi trước còn lực lượng công an xã đi sau hỗ trợ. Sau đó, 04 

đồng chí Công an Huyện đi trước, khi Q đi đến nơi thì thấy đồng chí N đang 

khống chế 01 đối tượng, một số đối tượng khác bỏ chạy nên Q đuổi theo được 

một lúc thì nghe tin đồng chí N bị Th tích nên quay lại quán bị da. Khi quay lại 

quán bi da N Phong, Q không thấy ai trực tiếp gây Th tích cho đồng chí N mà 

chỉ thấy đồng chí N bị Th tích ở tay pHa.   

- Người làm chứng Lê Minh Ha (BL75-76) khai: Khoảng 20 giờ, ngày 

07/3/2019, Ha cùng với đồng chí Q, B, T thuộc Công an xã phối hợp với đồng 

chí N, Tr thuộc Đội hình sự Công an Huyện Bù Gia Mập tuần tra trên địa bàn xã 

Phước Minh theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND xã 

Phước Minh. Đến 22 giờ 00 phút cùng ngày, trong lúc đang nghỉ ngơi thì đồng 

chí Q thông báo chuẩn bị đi bắt đánh bạc tại quán bi da N Phong thuộc thôn B 

Tân, xã Phước Minh. Một lúc sau, có thêm đồng chí Ha, H thuộc Đội hình sự 

Công an Huyện Bù Gia Mập đến. Sau đó, 04 đồng chí Công an Huyện đi trước, 

lực lượng Công an xã đi sau, khi đến nơi thì thấy nhiều đối tượng đang bỏ chạy 

nên Ha đuổi bắt các đối tượng đánh bạc. Khi đang truy đuổi thì nghe tin đồng 

chí N bị Th tích nên quay lại quán bị da xem tình hình. Đến ngày hôm sau, Ha 

thấy B nhà gần quán bi da N Phong lên Công an xã Phước Minh khai nhận hành 

vi gây Th tích ở tay pHa cho đồng chí N. 

- Người làm chứng Đàm Văn B (BL79-80) khai: Khoảng 20 giờ, ngày 

07/3/2019, B cùng với đồng chí Q, Ha, T thuộc Công an xã phối hợp với đồng 

chí N, Tr Đội hình sự Công an Huyện Bù Gia Mập tuần tra trên địa bàn xã 

Phước Minh theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND xã 

Phước Minh. Đến 22 giờ 00 phút cùng ngày, trong lúc đang nghỉ ngơi thì đồng 

chí Q thông báo chuẩn bị đi bắt đánh bạc tại quán bi da N Phong thuộc thôn B 

Tân, xã Phước Minh. Một lúc sau, có thêm đồng chí Ha, H thuộc Đội hình sự 
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Công an Huyện Bù Gia Mập đến. Sau đó, 04 đồng chí Công an Huyện đi trước, 

lực lượng Công an xã đi sau, khi đến nơi thì thấy nhiều đối tượng đang bỏ chạy 

nên B đuổi bắt các đối tượng đánh bạc. Khi đang truy đuổi thì nghe tin đồng chí 

N bị Th tích nên quay lại quán bị da hỗ trợ đồng chí N đưa cấp cứu. 

- Người làm chứng Lê Văn T (BL 81-82) khai: Khoảng 20 giờ, ngày 

07/3/2019, T cùng với các đồng chí Q, B, Ha Công an xã phối hợp với các đồng 

chí N, Tr thuộc Đội hình sự Công an Huyện Bù Gia Mập tuần tra trên địa bàn xã 

Phước Minh theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/3/2019 của UBND xã 

Phước Minh. Đến 22 giờ 00 phút cùng ngày, trong lúc đang nghỉ ngơi thì đồng 

chí Q thông báo chuẩn bị đi bắt đánh bạc tại quán bi da N Phong thuộc thôn B 

Tân, xã Phước Minh. Một lúc sau, có thêm các đồng chí Ha, H thuộc Đội hình 

sự Công an Huyện Bù Gia Mập đến và thống nhất lực lượng Công an Huyện 

mặc thường phục. Sau đó, 04 đồng chí Công an Huyện đi trước, lực lượng Công 

an xã đi sau, khi đến nơi thì thấy đồng chí N đang khống chế 01 đối tượng trong 

quán và có nhiều đối tượng đang bỏ chạy nên T truy bắt đối tượng đánh bạc bỏ 

chạy. Khi đang truy bắt thì nghe tin đồng chí N bị Th tích nên quay lại quán bị 

da hỗ trợ đồng chí N. 

- Người làm chứng Đỗ Quang Tr (BL 83-84) khai: Tối ngày 07/3/2019, Tr 

và đồng chí N phối hợp với Công an xã Phước Minh tuần tra đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đồng chí Q – Phó công an xã 

Phước Minh báo có tụ điểm đánh bạc. Lúc này, lực lượng Công an Huyện Bù 

Gia Mập có các đồng chí H, Ha và N thống nhất mặc thường phục đi trước còn 

lực lượng công an xã Phước Minh đi sau hỗ trợ. Đến khoảng 23 giờ, lực lượng 

Công an Huyện đi vào quán bi da N Phong bắt quả tang nhóm người đánh bạc. 

Trong khi, đồng chí N đang khống chế đối tượng cầm cái, Tr truy bắt các đối 

tượng đánh bạc bỏ chạy thì nghe gọi lớn là đồng chí N bị chém ở tay pHa và nên 

quay lại đưa đồng chí N đi cấp cứu. 

 - Người làm chứng Hồ Văn H (BL 87-88) khai: Ngày 07/3/2019, H và 

đồng chí Ha đang đi xác minh đối tượng truy nã tại xã Đa Kia, đến tối đồng chí 

Trong gọi điện thoại cho đồng chí Ha xuống xã Phước Minh phối hợp bắt quả 

tang tụ điểm đánh bạc. Khi đến xã Phước Minh gặp đồng chí N, Tr và các đồng 

chí công an xã Phước Minh, tại đây đã thống nhất lực lượng Công an Huyện 

mặc thường phục đi trước còn lực lượng công an xã Phước Minh đi sau hỗ trợ. 

Đến khoảng 23 giờ, lực lượng Công an Huyện đi vào quán bi da N Phong bắt 

quả tang nhóm người đánh bạc, do các đối tượng bỏ chạy nên H và đồng chí Tr 

truy bắt các đối tượng đánh bạc bỏ chạy và bắt được 01 đối tượng đưa về quán 

bi da N Phong. Khi đưa 01 đối tượng về đến quán thì có người thA niên dùng 

dao và ghế nhựa tấn công đồng chí N làm đồng chí N bị Th ở tay pHa. 

- Người làm chứng Bùi Văn Ha (BL 91-92) khai: Ngày 07/3/2019, Ha và 

đồng chí H đi xác minh đối tượng truy nã tại xã Đa Kia, đến tối đồng chí Trong 

gọi điện thoại xuống xã Phước Minh hỗ trợ, phối hợp bắt quả tang tụ điểm đánh 

bạc. Khi đến xã Phước Minh gặp đồng chí N, Tr và lực lượng công an xã Phước 

Minh và thống nhất lực lượng Công an Huyện mặc thường phục đi trước còn lực 
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lượng công an xã Phước Minh đi sau hỗ trợ. Đến quán bi da N Phong, lực lượng 

Công an Huyện đi vào quán bi da N Phong bắt quả tang nhóm người đánh bạc. 

Đồng chí Ha, N khống chế đối tượng cầm cái, khi đang khống chế đối tượng 

đánh bạc thì có đối tượng tấn công đồng chí Ha và N bằng ghế nhựa và dao làm 

đồng chí N bị Th bị Th ở tay pHa. 

- Người làm chứng Nguyễn Đức Hu (BL 95-96) khai: Khoảng 22 giờ, 

ngày 07/3/2019, Hu bê 01 dĩa cơm từ nhà qua quán bi da N Phong (ở cạnh nhà 

Hu) thuộc thôn B Tân, xã Phước Minh để ăn. Lúc này, ở quán bị da Hu thấy có 

04-05 người tụ tập ở phía trước ngồi nói cHuyện, họ ngồi thành vòng tròn nên 

Hu không biết họ làm gì. Khoảng 10 phút sau Hu thấy có 01 chiếc xe du lịch đi 

đến rồi có 3-4 người đi xuống thì nhóm người ngồi trước quán chạy lung tung, 

làm bàn ghế bay lung tung, có người chạy tông vào Hu làm Hu té xuống đất, dĩa 

cơm bị bể. Sau đó, có 01 thA niêm đi trên xe du lịch dùng tay đè sau cổ, 01 tay 

đè sau lưng Hu đè Hu xuống đất; khi đang bị xiết cổ thì Hu thấy người thA niên 

bỏ hẳn tay ra, Hu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy B (em ruột Hu) đang cầm 01 con 

dao và người thA niên xiết cổ Hu bỏ chạy ra ngoài đường. 

- Người làm chứng Vũ Văn Th (BL 99-100) khai: Khoảng 21 giờ, ngày 

07/3/2019,Th đến quán bị da N Phong để đánh bi da với Tru. Đánh được một lúc 

thì có nhóm người tụ tập phía trước quán bi da ngồi túm lại nhưng không biết họ 

làm gì. Khoảng 15 phút sau có 01 xe bán tải đi đến rồi có 01 nhóm người trên xe 

xuống thì nhóm người ngồi tụ tập trước quán bị da chạy lung tung ở quán làm 

bàn ghế bay lung tung, một lúc sau khi đã bớt người thì Th đi về nhà. Ngoài ra 

Th không thấy ai giằng co, vật lộn nhau. 

- Người làm chứng Trịnh Văn Tru (BL 103-104) khai: Tru là quản lý quán 

bi da N Phong thuộc thôn B Tân, xã Phước Minh. Khoảng 21 giờ, ngày 

07/3/2019, Tru có đánh bị da với Th. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Tru nghe nhóm 

5-6 người nằm ở võng rủ nhau chơi bầu cua. Sau đó, quán bị da có hai khách 

vào đánh bi da và kêu nước uống nhưng do hết đá lạnh nên Tru ra ngoài mua đá 

lạnh và nhờ Th trông quán. Khoảng 10 phút sau Tru về thì thấy quán bị xáo trộn 

lung tung, ngoài ra Tru không biết sự việc gì xảy ra trong lúc Tru đi ra ngoài. 

- Người làm chứng Nguyễn Minh D (BL 109-110) khai: Tối ngày 

07/3/2019, D nghe thấy tiếng hô cướp và tiếng chó sủa ồn ào ngoài đường nên D 

đi ra xem thì thấy có 01 thA niêm chạy vào nhà bà Cúc. Sau đó, D đi ra đường 

nhựa thì gặp Cường công an viên xã Phước Minh thì nghe Cường nói là có A 

công an Huyện Bù Gia Mập bị đánh ở quán bị dan N Phong. Ngoài ra D không 

chứng kiến sự việc đánh nhau diễn ra như thế nào. 

- Người làm chứng Bùi Thì Cúc (BL 113-114) khai: Tối ngày 07/3/2019, 

có người thA niên mặc áo đen chạy vào nhà bà Cúc và nói đang đi bắt đánh bạc 

tại quán bi da N Phong thì bị những người đánh bạc đuổi đánh nên bà Cúc kêu 

người thA niên vào trong nhà bà trốn rồi bà đi ra ngoài sân xem có ai đuổi theo 

không, ngoài ra bà không biết sự việc đánh nhau diễn ra như thế nào. 

- Người làm chứng Nguyễn A Tuấn (BL 117-118) khai: Tối ngày 
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07/3/2019, Tuấn đang chơi game ở quán internet của Nguyễn Đức B thôn B 

Tân, xã Phước Minh thì nghe thấy tiếng ồn ào ở quán bi da N Phong, nghe như 

là tiếng cãi nhau, đánh nhau nên đi ra phía trước xem nhưng không thấy có 

cHuyện gì thì  lúc này B đang ngủ trên võng cạnh quán internet tỉnh dậy hỏi 

Tuấn có cHuyện gì thì Tuấn trả lời hình như bên quán bị da có đA nhau, thì B đi 

qua quán bị da. Khoảng 30 phút sau, Tuấn đóng cửa internet đi về nhà, ngoài ra 

Tuấn không biết sự việc B gây Th tích cho N như thế nào. 

- Người làm chứng Nguyễn Đức To (BL 121-122) khai: Khoảng 19 giờ 

30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 07/3/2019, ông To ngồi uống bia với B tại nhà 

ông To tại thôn B Tân, xã Phước Minh đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì 

ông To đi ngủ; khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì nghe có tiếng ồn ào bên 

quán bị da N Phong nên ông To dậy đi qua xem cHuyện gì. Khi qua đến nơi thì 

B đang cầm 01 con dao nên ông To đưa B về nhà. Ngoài ra ông To không biết 

sự việc trước đó diễn ra như thế nào. 

- Người làm chứng Nguyễn Thị Ph (BL 123-124) khai: ngày 07/3/2019, 

bà Ph làm điều của gia đình, khoảng hơn 22 giờ cùng ngày thì nghe có tiếng ồn 

ào bên quán bị da N Phong nên bà Ph đi qua xem cHuyện gì. Khi qua đến nơi thì 

B đang cầm 01 con dao, loại dao dùng để chặt dừa nên bà cùng ông To đưa B về 

nhà. Ngoài ra bà không biết sự việc B đánh nhau như thế nào. 

- Người làm chứng Trần Tuấn A (BL 127-128) khai: Khoảng 22 giờ 30 

phút ngày 07/3/2019, ông A được thông báo tại quán bi da N Phong của ông làm 

chủ có đánh nhau nên ông dậy và đi đến quán xem sự việc như thế nào, khi đến 

quán chỉ thấy lực lượng công an xã và công an Huyện, không thấy có đánh nhau 

gì cả. 

Bản cáo trạng số 27/CT-VKS ngày 27/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

Huyện Bù Gia Mập, tỉnh B Phước truy tố bị cáo Nguyễn Đức B về tội “Cố ý gây 

Th tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo 

Nguyễn Đức B về tội “Cố ý gây Th tích”. Khoảng 23 giờ ngày 07/3/2019, bị cáo 

B đã dùng dao chém vào cẳng tay pHa của Nguyễn Trần Tru N tại quán bi da N 

Phong thuộc thôn B Tân, xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập, tỉnh B Phước. 

Hậu quả người bị hại Nguyễn Trần Tru N bị tổn Th cơ thể do Th tích gây nên tại 

thời điểm giám định là 06%. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm Tr. Đại diện 

Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: 

 Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134, Điều 36, Điều 50, các điểm i, s  khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Nguyễn Đức B từ 24 đến 30 

tháng cải tạo không giam giữ. 

Về trách nhiệm dân sự: Không 

 Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị xử lý: 
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-  Đối với 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 con dao dài 41,3cm đây là tài sản hợp 

pháp của Trần Tuấn A, A không có yêu cầu nhận lại, giá trị tài sản không lớn, là 

vật chứng của vụ án, do đó cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 bát sành màu trắng; 02 con vị cắt từ lá bài và 01 quân vị bị 

rách. Đây là công cụ các đối tượng dùng để sử dụng vào mục đích đánh bạc, Cơ 

quan CSĐT Công an Huyện Bù Gia Mập tách ra để xác minh, làm rõ hành vi 

đánh bạc nên không đề cập xử lý trong vụ án này. 

Bị cáo B nói lời sau cùng: Sau khi bị cáo gây Th tích cho A N, bị cáo nhận 

thấy hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật.  Bị cáo xin Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an Huyện Bù Gia 

Mập,  Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Huyện Bù Gia Mập, tỉnh B Phước, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo; người bị hại; người làm chứng không có người nào có ý kiến 

hoặc kH nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về chứng cứ và tội dA đối với hành vi của bị cáo: Xét thấy các chứng 

cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo đã được thu thập có trong hồ sơ vụ 

án được thẩm tra tại phiên tòa như: Biên bản khám nghiệm hiện trường; kết luận 

giám định pháp y vết Th của Tru tâm pháp y Sở y tế tỉnh Đồng Nai; lời khai của 

bị cáo; người bị hại và người làm chứng tại cơ quan điều tra phù hợp với lời 

khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa. Do đó có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 23 

giờ ngày 07/3/2019, do thấy A trai của bị cáo là Nguyễn Đức Hu đang bị N 

khống chế đè xuống đất nên bị cáo đã dùng 01 ghế nhựa đánh bị hại N nhưng bị 

N dùng tay đỡ, dùng chân đạp bị cáo ngã xuống đất nên bị cáo đã nhặt 01 con 

dao bằng kim loại màu đen dài 41,3cm có cán bằng gỗ chém vào cẳng tay pHa 

của người bị hại N tại quán bi da N Phong thuộc thôn B Tân, xã Phước Minh, 

Huyện Bù Gia Mập, tỉnh B Phước. Hậu quả người bị hại Nguyễn Trần Tru N bị 

tổn Th cơ thể do Th tích gây nên tại thời điểm giám định là 06%. 

Đối cH với hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Đức B so với những quy 

định của pháp luật thì hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cầu thành tội “Cố ý gây 

Th tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến 

sức khỏe của người khác là khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ. Bị cáo 

thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, khi thực hiện hành vi phạm tội 
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bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi 

phạm tội của mình là nguy hiểm, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì nhằm mục 

đích giải thoát cho A trai bị cáo là Nguyễn Đức Hu đang bị N khống chế đè nằm 

dưới đất nên bị cáo dùng dao gây Th tích cho người bị hại N, bị cáo đã cố ý trực 

tiếp thực hiện việc phạm tội.  

[4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm nên 

cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo 

gây ra, nhằm giáo dục bị cáo có ý thức tôn Tr pháp luật, tôn Tr sức khỏe của 

người khác và phòng ngừa chung.  

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị 

cáo:  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo B thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cả; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm Tr. Ngoài ra sau khi 

phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, bị cáo là người có nhân thân tốt chưa có tiền án, 

tiền sự.  Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các 

điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự nào. Dó đó không cần pHa cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian mà chỉ cần áp dụng điều 36 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo cũng đủ 

tác dụng răn đe giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội. 

[6] Đối với hành vi đánh bạc Cơ quan CSĐT Công an Huyện Bù Gia Mập 

tách ra để tiến hành xác minh, xử lý sau nên HĐXX không xem xét xử lý.  

[7] Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo B 

là phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi, hậu quả phạm tội của bị cáo nên được 

Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Đại diện Viện kểm sát đề nghị xử lý vật chứng là phù hợp với quy định 

của pháp luật, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[8] Về trách nhiệm dân sự: trong quá trình điều tra người bị hại Nguyễn 

Trần Tru N không yêu cầu bị cáo Nguyễn Đức B bồi thường nên Hội đồng xét 

xử không xem xét xử lý. 

[9] Về xử lý vật chứng: 

-  Đối với 01 con dao đã được niêm phong bằng giấy màu trăng, kích 

thước dài 41,3cm, rộng 12,5cm có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Bá Quang, 

Lê Đình Q – Phó trưởng công an xã Phước Minh và Nguyễn Thị Ph, Nguyễn 

Đức B; 01 ghế nhựa màu đỏ, có chữ Đại Đồng Tiến, không có lưng tựa, cao 

khoảng 45cm, mặt ghế hình vuông kích thước (26,5x26,5)cm đây là tài sản hợp 

pháp của Trần Tuấn A, ông A không có yêu cầu nhận lại, giá trị tài sản không 

lớn, là vật chứng của vụ án nên cần tuyên tịch thu tiêu hủy.  
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- Đối với 01 bát sành màu trắng; 02 con vị cắt từ lá bài và 01 quân vị bị 

rách. Đây là công cụ các đối tượng dùng để sử dụng vào mục đích đánh bạc, Cơ 

quan CSĐT Công an Huyện Bù Gia Mập tách ra để xác minh, làm rõ hành vi 

đánh bạc nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý trong vụ án này. 

[10] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; 

Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo pHa chịu án phí sơ thẩm hình sự theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức B phạm tội “Cố ý gây Th tích”.  

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 36, Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 260, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức B 24 (Hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam 

giữ. Được khấu trừ thời hạn tạm giữ trước đó từ 08/3/2019 đến ngày 17/3/2019 

thành 30 ngày cải tạo không giam giữ. Bị cáo còn pHa thi hành 23 tháng cải tạo 

không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính 

từ ngày cơ quan, tổ chức giám sát nhận được Quyết định thi hành án và bản sao 

bản án. 

Giao bị cáo Nguyễn Đức B về cho UBND xã Phước Minh, Huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh B Phước giám sát, giáo dục trong thời gian bị cáo Thi hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự: 

Trong quá trình điều tra người bị hại Nguyễn Trần Tru N không yêu cầu 

bị cáo Nguyễn Đức B bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét giải 

quyết. 

3. Về xử lý vật chứng:  Áp dụng các Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 con dao đã được niêm phong bằng giấy màu 

trăng, kích thước dài 41,3cm, rộng 12,5cm có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn 

Bá Quang, Lê Đình Q – Phó trưởng công an xã Phước Minh và Nguyễn Thị Ph, 

Nguyễn Đức B; 01 ghế nhựa màu đỏ, có chữ Đại Đồng Tiến, không có lưng tựa, 

cao khoảng 45cm, mặt ghế hình vuông kích thước (26,5x26,5)cm là vật chứng 

của vụ án. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

Ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng 
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án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Đức B pHa chịu 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí sơ thẩm hình sự. 

5. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy 

định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- TAND, VKSND tỉnh B Phước; 

- Công an, VKSND huyện Bù Gia Mập; 

- Chi cục THADS huyện Bù Gia Mập; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Công 

 

 

 


